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Mở đầu
Dưới tác động của đại dịch Covid-19, tình hình xuất, nhập 

khẩu hàng hóa của các nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi các 
biện pháp phong tỏa và đóng cửa biên giới đã khiến thương mại 
toàn cầu đình trệ, chuỗi cung ứng đứt gãy, dẫn tới làn sóng phá 
sản của nhiều doanh nghiệp trên khắp thế giới [2]. Sự cố gắng 
của Chính phủ, các Bộ, ngành trong việc xây dựng các giải pháp 
ứng phó với đại dịch và những nỗ lực của các doanh nghiệp trong 
việc tận dụng cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường thay 
thế đã giúp cho kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam duy trì tăng 
trưởng dương [3]. Có thể thấy, Việt Nam là một trong số ít các 
nước kiểm soát tốt dịch Covid-19 nhưng cũng không tránh khỏi 
những vòng xoáy tiêu cực mà đại dịch gây ra, bởi đây là mức tăng 
trưởng thấp nhất so với các năm trong giai đoạn 2011-2020 [4]. 

Hơn nữa, theo Our World in Data, tính đến hết ngày 6/12/2021 
số ca nhiễm Covid-19 đã hơn 260 triệu ca, với hơn 5 triệu ca tử 
vong trên toàn cầu. Sự xuất hiện và lây lan nhanh chóng của biến 
chủng mới như Omicron khiến nhiều quốc gia phải áp dụng các 
chính sách giãn cách xã hội, tạm dừng các hoạt động sản xuất. Có 
thể nói, đại dịch gây ra những ảnh hưởng tiêu cực ở hầu hết các 
phương diện về kinh tế - xã hội. Vì vậy, cần có những chính sách 
ứng phó kịp thời, đặc biệt là đối với hoạt động xuất khẩu nhằm 
duy trì động lực chính cho tăng trưởng kinh tế.

Đã có nhiều nghiên cứu về xuất khẩu và các vấn đề liên quan 
đến xuất khẩu được thực hiện ở cả trong và ngoài nước [5-11]. 
Trong những nghiên cứu này, các tác giả đã sử dụng các kỹ thuật 
hồi quy khác nhau cho dữ liệu bảng và thu được nhiều kết quả 
đáng kể. Tuy nhiên, số lượng biến giải thích được đưa vào trong 
những nghiên cứu này còn rất hạn chế, chủ yếu là các biến truyền 

thống trong mô hình trọng lực và cũng chưa có sự đa dạng về các 
biến giả, đặc biệt là biến giả đánh giá ảnh hưởng của dịch bệnh 
Covid-19 xuất hiện từ cuối năm 2019. Điều này là do vấn đề về 
tương quan giữa các biến vĩ mô cũng như giả định của phương 
pháp ước lượng OLS về số biến giải thích phải nhỏ hơn rất nhiều 
so với số quan sát (k<<n). Do đó, trong các nghiên cứu nêu trên, 
các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu hầu như chưa được đưa vào 
tìm hiểu một cách chi tiết, đầy đủ và hệ thống. Đặc biệt là trong 
thời đại mở cửa và Cách mạng công nghiệp 4.0, bên cạnh các 
nhân tố truyền thống, số lượng cũng như mức độ biến động của 
các nhân tố tác động đến các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô tăng lên đáng 
kể làm cho dữ liệu Việt Nam cũng như dữ liệu của các nước càng 
ngày càng trở nên phức tạp. Vì vậy, cần có các kỹ thuật mới áp 
dụng cho các mô hình hồi quy với dữ liệu bảng sao cho vừa đảm 
bảo tính đầy đủ về số lượng các nhân tố vừa thỏa mãn các giả 
định OLS về số chiều của biến giải thích trong thời đại dữ liệu 
lớn như hiện nay.

Ngoài ra, đã có những nghiên cứu về xuất khẩu của Việt Nam 
trong đó đánh giá về tổng thể xuất khẩu đến một quốc gia cụ thể 
hay xuất khẩu về một ngành hay một sản phẩm [8, 9, 12-15]. Tuy 
nhiên, vẫn chưa có nhiều công trình nghiên cứu về xuất khẩu của 
Việt Nam đến các thị trường lớn xếp theo giá trị xuất khẩu, do 
đó nghiên cứu này nhằm đánh giá mức độ tác động của các yếu 
tố đến giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang 5 thị trường chính là 
Hoa Kỳ, Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản và Hàn 
Quốc bao gồm tổng sản phẩm quốc nội (GDP), tổng dân số, tỷ giá 
hối đoái, chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) và các yếu tố định 
tính là Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh kinh tế 
Á - Âu, chung biên giới và dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn 
2012-2020. 

Xuất khẩu của Việt Nam giai đoạn 2012-2020: 
Kết hợp phương pháp phân tích nhân tố khám phá trong mô hình hồi quy cho dữ liệu bảng 
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Tóm tắt:
Năm 2020 là một năm không thuận lợi cho thương mại quốc tế. Thế nhưng, Việt Nam vẫn được xếp vào nhóm nước có tăng trưởng 
cao nhất trên thế giới [1]. Nổi bật trong bức tranh kinh tế ấy là hoạt động xuất khẩu của Việt Nam. Do đó, với diễn biến ngày càng 
phức tạp của dịch bệnh, việc tìm ra các giải pháp phù hợp giúp xuất khẩu tiếp tục duy trì vai trò làm động lực chính cho tăng trưởng 
là một trong những vấn đề cấp thiết. Để đánh giá tác động của dịch bệnh và một số yếu tố vĩ mô đến hoạt động xuất khẩu, bài viết 
sử dụng các mô hình hồi quy cho dữ liệu bảng với các biến tiềm ẩn đo lường các nhóm nhân tố chính: cung, cầu, động lực và rào cản 
cho hoạt động xuất khẩu của Việt Nam trong giai đoạn 2012-2020 thông qua phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA). Kết 
quả nghiên cứu cho thấy hiệu quả của việc kết hợp phương pháp phân tích nhân tố khám phá trong ước lượng các mô hình hồi quy 
theo OLS, đặc biệt là trong bối cảnh dữ liệu ngày càng phức tạp cũng như sự gia tăng nhanh chóng về số chiều của các biến quan sát.
Từ khóa: Covid-19, dữ liệu bảng, giá trị xuất khẩu, mô hình hồi quy, phân tích nhân tố khám phá, Việt Nam.
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Phương pháp nghiên cứu được sử dụng bao gồm các mô hình 
phân tích hồi quy cho dữ liệu bảng như: mô hình tác động gộp 
(Pooled OLS), tác động cố định (FEM) và tác động ngẫu nhiên 
(REM) kết hợp với phương pháp phân tích nhân tố khám phá. Qua 
đó chứng minh được tính hiệu quả của việc kết hợp kỹ thuật phân 
tích nhân tố khám phá vào các mô hình hồi quy. Và sau đó, dựa trên 
các kết quả đạt được, đưa ra khuyến nghị thích hợp, hiệu quả để 
phát triển kinh tế Việt Nam thông qua đẩy mạnh xuất khẩu trong bối 
cảnh của dịch bệnh Covid-19.
Tổng quan nghiên cứu

Về những yếu tố ảnh hưởng đến tổng xuất khẩu của một quốc 
gia, H. Kristja'nsdo'ttir (2005) [12] đã nghiên cứu tác động của các 
biến khoảng cách, dân số, GDP, việc tham gia vào khối thương mại 
và biến giả ngành lên yếu tố xuất khẩu của Iceland và thấy rằng, 
khoảng cách càng xa thì xuất khẩu của Iceland sang các quốc gia 
nhập khẩu càng giảm và GDP, dân số của nước nhập khẩu có tác 
động mạnh mẽ hơn đến giá trị xuất khẩu so với GDP và dân số 

trong nước. Một nghiên cứu tương tự khác của J. Gu (2008) [13] sử 
dụng mô hình trọng lực để xác định và đánh giá tác động đến giá trị 
xuất khẩu của Trung Quốc có bổ sung thêm yếu tố mới là mức độ 
kết nối của một quốc gia với thế giới. Cũng với mô hình trọng lực, 
K.G. Suresh và N. Aswal (2014) [14] nêu ra sự khác nhau về giao 
thương xuất khẩu của Ấn Độ sang 32 nước phát triển (phía Bắc) 
và 32 nước đang phát triển (phía Nam), trong đó yếu tố ngôn ngữ 
chung có tác động khác nhau đến xuất khẩu lên hai khu vực này. Bài 
viết còn sử dụng các biến giải thích như chỉ số tương đương GDP 
giữa hai quốc gia, sự khác nhau trong thu nhập bình quân đầu người 
và tổng GDP của hai quốc gia. Ở Việt Nam, kết quả ước lượng của 
B.X. Nguyen (2010) [15] cho thấy, bằng mô hình trọng lực tĩnh, tốc 
độ tăng trưởng của Việt Nam và nước nhập khẩu, tỷ giá hối đoái, 
khoảng cách giữa hai quốc gia, các nước trong hoặc ngoài khu vực 
ASEAN có ảnh hưởng đến giá trị xuất khẩu của Việt Nam. Ngoài 
ra, kết quả từ mô hình trọng lực động còn chỉ ra mối quan hệ thuận 
chiều giữa giá trị xuất khẩu của năm liền trước với giá trị xuất khẩu 
ở năm hiện tại của Việt Nam, cho thấy kinh nghiệm xuất khẩu của 
các năm trước đóng vai trò nền tảng thúc đẩy xuất khẩu trong các 
năm tiếp theo. Nguyen Quynh Huy (2014) [16] với cách tiếp cận 
mô hình trọng lực còn chỉ ra thêm hai yếu tố vốn đầu tư nước ngoài 
vào Việt Nam (FDI), chung đường biên giới của hai quốc gia cũng 
là các yếu tố chi phối giá trị xuất khẩu của Việt Nam trong thời kỳ 
2010-2014. Cũng với mô hình trọng lực, M.T.C. Tu và H.T.T Giang 
(2018) [17] đã tập trung nhấn mạnh vào yếu tố chi phí giao dịch và 
đưa ra kết quả chi phí giao dịch có vai trò vô cùng quan trọng ảnh 
hưởng đến giá trị xuất khẩu của Việt Nam.

Về những yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu của ngành hoặc sản 
phẩm cụ thể, E.M. Ebaidalla và A.A Abdalla (2015) [7] nghiên cứu 
các yếu tố quyết định hiệu suất xuất khẩu nông sản của Sudan và 
sử dụng phương pháp hồi quy dữ liệu bảng. Nhóm tác giả xây dựng 
mô hình với các biến giải thích là dân số và GDP của Sudan, dân số 
và GDP của các đối tác nhập khẩu, cơ sở hạ tầng, tỷ giá hối đoái, 
khoảng cách địa lý, thiết chế xã hội, ngôn ngữ, tôn giáo, khu vực 
mậu dịch tự do, từ đó đưa ra các khuyến nghị cải thiện hiệu quả xuất 
khẩu nông sản của Sudan. Nghiên cứu của A.F. Hadi và W.A. Setyo 
(2019) [10] phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị xuất khẩu sản 
phẩm hạt Ca cao của Indonesia, trong đó còn xét đến giá thế giới 
của hạt Ca cao. Kết quả hệ số ước lượng trước biến giá thế giới của 
hạt Ca cao mang dấu dương, phù hợp với kỳ vọng của nhóm tác giả 
F. Eshetu và A. Mehare (2020) [11]. Cũng với phương pháp hồi quy 
dữ liệu bảng đã đưa một số yếu tố mới khi đánh giá tác động đến giá 
trị xuất khẩu nông sản của Ethiopia. Nhóm tác giả chỉ ra rằng, ngoài 
các biến cơ bản thì chỉ số cảm nhận tham nhũng có ảnh hưởng tích 
cực đến giá trị xuất khẩu nông sản ở mức ý nghĩa 1%. Ở Việt Nam, 
bài nghiên cứu của tác giả T.C.T. Mai (2016) [18] sử dụng mô hình 
hồi quy đa biến dạng log-log để đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến 
xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản và cho 
kết quả là khối lượng đánh bắt thuỷ sản (cá, tôm) của Việt Nam, giá 
cả, mức độ đầu tư vận tải, kho bãi và thông tin liên lạc có tác động 
đến lượng xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam. Với bài nghiên cứu về 
các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường xuất khẩu gạo, nhóm tác giả 
T.H.H. Bui và Q. Chen (2017) [8] nhận thấy rằng, các yếu tố quan 
trọng ảnh hưởng to lớn đến giá trị xuất khẩu của Việt Nam là GDP, 
giá, dân số và tỷ giá hối đoái trong giai đoạn 2004-2013. Nghiên 
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Abstract:
2020 was a year when international trade activities are not 
favourable. However, Vietnam still ranked in the group of 
countries with the highest growth in the world. And prominent 
in that economic picture is Vietnam’s export activities. 
Therefore, it is really urgent to find suitable solutions to 
help export continuously maintain its role as the key engine 
of growth in the context of increasingly complex disease 
developments. To assess the impact of the epidemic and some 
macro factors on export activities, this study used regression 
models for panel data with latent variables to measure main 
factors: supply, demand, motivation, and barriers to Vietnam’s 
export activities in the period 2012-2020 through exploratory 
factor analysis method. The obtained results have shown 
the effectiveness of combining the factor analysis method in 
estimating regression models by the ordinary least square 
(OLS) method, especially in the context of big data, along with 
the rapid increase in the dimension of the observed variables.
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cứu còn cho thấy khoảng cách địa lý giữa các quốc gia không có 
nhiều ảnh hưởng lên giá trị xuất khẩu gạo của Việt Nam. Ngoài ra, 
bài nghiên cứu của L.A. Thu và cs (2019) [9] còn cung cấp những 
chỉ số mới để phân tích như khoảng cách kinh tế giữa Việt Nam và 
đối tác thương mại, lạm phát và độ mở của nền kinh tế.
Mô hình nghiên cứu

Các lý thuyết nền tảng trong thương mại quốc tế
Lý thuyết về lợi thế tuyệt đối của Adam Smith: Theo Adam 

Smith, cơ sở mậu dịch giữa hai quốc gia dựa trên lợi thế tuyệt đối, 
điều đó có nghĩa là các quốc gia cần chuyên môn hóa hoàn toàn sản 
xuất và xuất khẩu sản phẩm mà họ có lợi thế tuyệt đối. Một quốc gia 
có lợi thế tuyệt đối trong sản xuất một sản phẩm khi có năng suất 
cao hơn (hoặc chi phí thấp hơn) quốc gia còn lại. Adam Smith đã 
chỉ ra hai quốc gia mậu dịch với nhau là tự nguyện và cả hai phải 
cùng có lợi.

Lý thuyết lợi thế so sánh của David Ricardo: Theo lý thuyết 
này, một quốc gia được coi là có lợi thế so sánh khi quốc gia đó có 
năng suất cao nhưng cao nhiều hơn hoặc thấp hay thấp ít hơn. Theo 
đó, ngay cả khi một quốc gia không có lợi thế tuyệt đối về bất kỳ 
sản phẩm nào vẫn có lợi khi giao thương với một quốc gia có lợi 
thế tuyệt đối ở cả hai sản phẩm. Điều này có thể được lý giải do sự 
chuyên môn hóa sản xuất dẫn đến tăng năng suất lao động từ đó tối 
đa hóa được lợi nhuận ở cả hai bên

Lý thuyết chi phí cơ hội của Gottfried Haberler: Điểm mới của 
lý thuyết này là bỏ qua giả thuyết lao động là yếu tố duy nhất tạo ra 
sản phẩm. Chi phí cơ hội trong sản xuất một sản phẩm là số lượng 
sản phẩm khác phải hy sinh để sản xuất thêm một sản phẩm đó. 
Theo đó Haberler cho rằng, nếu mỗi quốc gia chuyên môn hoá sản 
xuất và xuất khẩu sản phẩm mà mình có chi phí cơ hội thấp hơn (sản 
phẩm có lợi thế so sánh) và nhập khẩu sản phẩm mà mình có chi phí 
cơ hội cao hơn thì tất cả các quốc gia đều có lợi.

Lý thuyết thương mại quốc tế của Heckscher - Ohlin: Theo lý 
thuyết này, yếu tố tạo ra năng suất bao gồm lao động và tư bản hay 
còn gọi là vốn. Hàm lượng các yếu tố sản xuất của một quốc gia sẽ 
tính bằng tương quan giữa lượng vốn và lượng lao động cần thiết 
để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm. Mức độ dồi dào tương đối hay 
khan hiếm tương đối sẽ dựa trên việc so sánh hàm lượng các yếu tố 
sản xuất giữa hai quốc gia. Theo đó, một quốc gia sẽ xuất khẩu sản 
phẩm có mức độ dồi dào tương đối và nhập khẩu sản phẩm có mức 
độ khan hiếm tương đối.

Lý thuyết lực hấp dẫn
Mô hình trọng lực hay còn gọi là mô hình lực hấp dẫn (GM - 

Gravity model) đã được sử dụng rộng rãi trong các tài liệu thương 
mại quốc tế hơn 50 năm qua [19]. Mô hình đã được áp dụng thành 
công để nghiên cứu các dòng chảy khác nhau như di cư, đầu tư trực 
tiếp nước ngoài và đặc biệt là dòng chảy thương mại quốc tế [9].

Khái niệm trọng lực có nguồn gốc từ vật lý, liên quan đến “Định 
luật vạn vật hấp dẫn” của Isaac Newton. Khi mô hình trọng lực được 
áp dụng trong kinh tế học, xuất khẩu tương ứng với lực hấp dẫn và 
tổng sản phẩm quốc nội tương ứng với “khối lượng kinh tế”. Mô hình 
này được sử dụng để giải thích các động lực của xuất khẩu, tức là điều 
gì buộc một quốc gia phải xuất khẩu sang một quốc gia khác [12].

Mô hình trọng lực giải thích thương mại giữa hai quốc gia có 
dạng như sau:

1 2 3
i j t i t j t i jEX K GDP GDP DISTb b b e= ´ ´ ´ ´

trong đó: b1, b2, b3 là hệ số hồi quy riêng; e là sai số ngẫu nhiên; 
i j tEX đại diện cho xuất khẩu từ quốc gia i  đến quốc gia j ở thời 

điểm t; K là hệ số hấp dẫn hoặc cản trở; i tGDP , j tGDP lần lượt là 
tổng sản phẩm quốc nội của quốc gia i  và j  ở thời điểm t; i jDIST  
là khoảng cách địa lý giữa trung tâm kinh tế của hai quốc gia i 
và j.

 Logarit hai vế của phương trình, ta có thể chuyển đổi thành 
một công thức tuyến tính sử dụng cho phân tích kinh tế lượng 
như sau:

1 2 3ln lln n lni j t i t j t i jEX K GDP GDP DISTb eb b= ++ + +

So với các lý thuyết trước đó, lý thuyết lực hấp dẫn có tính bao 
quát và thực tế hơn, cụ thể lý thuyết lực hấp dẫn ngoài nghiên cứu 
về khía cạnh cung của quốc gia xuất khẩu, mô hình còn nghiên 
cứu về khía cạnh cầu của quốc gia nhập khẩu cùng những yếu tố 
cản trở hay thúc đẩy xuất khẩu.

Mô hình nghiên cứu
Dựa trên dạng thức mô hình lực hấp dẫn, nhóm nghiên cứu 

đề xuất mô hình kiểm định có mở rộng thêm yếu tố đại diện cho 
các nhóm cung (dân số Việt Nam) và nhóm cầu (dân số thị trường 
nhập nhẩu). So với mô hình trọng lực cơ bản, nhóm chọn các yếu 
tố như tỷ giá hối đoái, CPI, hiệp định VN - EAEU, chung biên 
giới để thay thế cho khoảng cách địa lý thuần túy. Điều này dựa 
trên các nghiên cứu trước đó về mô hình trọng lực [7, 9-16]. Dịch 
bệnh Covid-19 là biến giả được đưa vào theo mục tiêu nghiên cứu 
nhằm đánh giá ảnh hưởng đến xuất khẩu của Việt Nam vì biến giả 
thường xuyên được dùng trong mô hình này [12]. Các biến quan 
sát được sử dụng trong mô hình được thể hiện dưới dạng logarit 
tự nhiên với mục đích làm mượt dữ liệu và giảm thiểu hiện tượng 
phương sai thay đổi. Mô hình đề xuất như sau:

8 
 

đích làm mượt dữ liệu và giảm thiểu hiện tượng phương sai thay đổi. Mô hình đề xuất 

như sau: 

trong đó: = 1,2, … , 5 và = 2012, 2013, … , 2020, ln: dạng logarit tự nhiên của các 

biến;  là giá trị xuất khẩu của Việt Nam đến quốc gia thứ  vào năm thứ ; 

 là GDP của Việt Nam vào năm thứ ;  là GDP của quốc gia nhập 

khẩu thứ  vào năm thứ ;  là tổng dân số của Việt Nam vào năm thứ ; 

 là tổng dân số của quốc gia nhập khẩu  vào năm ;  là tỷ giá 

hối đoái giữa đồng Việt Nam và đồng tiền của quốc gia  vào năm ;  

là chỉ số cảm nhận tham nhũng của Việt Nam vào năm ;  là biến giả nhận giá 

trị bằng 1 cho các năm kể từ năm 2016 về sau (năm ký kết Hiệp định VN – EAEU 

FTA) và nhận giá trị bằng 0 cho các năm trước đó;  là biến giả nhận giá trị 

bằng 1 đối với Trung Quốc (có chung đường biên giới với Việt Nam) và nhận giá trị 

bằng 0 cho các thị trường còn lại;  nhận giá trị bằng 1 cho năm 2020 (năm dịch 

bệnh Covid-19 bùng phát tại Việt Nam) và nhận giá trị bằng 0 cho các năm trước đó;

( )20;itU s:  là sai số ngẫu nhiên tuân theo phân phối chuẩn. 

Từ cơ sở lý thuyết và những phân tích tổng quan, kỳ vọng về dấu cho các tham 

số hồi quy ước lượng được cho trong bảng 1. 

Bảng 1. Kỳ vọng về dấu của các tham số hồi quy. 
Biến Hệ số Kỳ vọng dấu 

GDP của Việt Nam 1b  + 

GDP của quốc gia nhập khẩu 2b  + 

Dân số của Việt Nam 3b  + 

Dân số của quốc gia nhập khẩu 4b  + 

Tỷ giá hối đoái 5b  + 

Chỉ số cảm nhận tham nhũng 6b  + 

Hiệp định Việt Nam Liên minh kinh tế Á - Âu 7b  + 

Chung biên giới 8b  + 

Dịch bệnh Covid-19 9b  +/– 

Formatted: Vietnamese

trong đó: i = 1, 2, ..., 5 và t = 2012, 2013, ..., 2020; ln: dạng logarit 
tự nhiên của các biến; EXPORTit là giá trị xuất khẩu của Việt 
Nam đến quốc gia thứ i vào năm thứ t; GDPEXt là GDP của Việt 
Nam vào năm thứ t; GDPIMit là GDP của quốc gia nhập khẩu thứ 
i vào năm thứ t; POPEXt là tổng dân số của Việt Nam vào năm 
thứ t; POPIMit là tổng dân số của quốc gia nhập khẩu i vào năm 
t; EXCHANGEit là tỷ giá hối đoái giữa đồng Việt Nam và đồng 
tiền của quốc gia i vào năm t; CORRUPTIONt là CPI của Việt 
Nam vào năm t; EAEU là biến giả nhận giá trị bằng 1 cho các 
năm kể từ năm 2016 về sau (năm ký kết Hiệp định VN - EAEU 
FTA) và nhận giá trị bằng 0 cho các năm trước đó; BORDER là 
biến giả nhận giá trị bằng 1 đối với Trung Quốc (có chung đường 
biên giới với Việt Nam) và nhận giá trị bằng 0 cho các thị trường 
còn lại; NCOV nhận giá trị bằng 1 cho năm 2020 (năm dịch bệnh 
Covid-19 bùng phát tại Việt Nam) và nhận giá trị bằng 0 cho các 
năm trước đó;  Uit:(0; s2) là sai số ngẫu nhiên tuân theo phân phối 
chuẩn.
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Từ cơ sở lý thuyết và những phân tích tổng quan, kỳ vọng về 
dấu cho các tham số hồi quy ước lượng được cho trong bảng 1.
Bảng 1. Kỳ vọng về dấu của các tham số hồi quy.

Biến Hệ số Kỳ vọng dấu
GDP của Việt Nam b1 +
GDP của quốc gia nhập khẩu b2 +
Dân số của Việt Nam b3 +
Dân số của quốc gia nhập khẩu b4 +
Tỷ giá hối đoái b5 +
CPI b6 +
Hiệp định Việt Nam Liên minh kinh tế Á - Âu b7 +
Chung biên giới b8 +
Dịch bệnh Covid-19 b9 +/–

Kết quả nghiên cứu
Bảng thống kê mô tả các biến số

Bảng 2. Bảng thống kê mô tả.

Biến Trung bình Trung vị Giá trị lớn nhất Giá trị nhỏ nhất

Giá trị xuất 
khẩu từ Việt 
Nam
(tỷ USD)

Hoa Kỳ 41,2056 38,4500 76,3800 19,6700
Trung Quốc 27,3478 21,9500 48,4900 12,8400
EU 33,2589 34,0000 41,9900 20,3000
Nhật Bản 16,1478 14,6800 20,4100 13,0700
Hàn Quốc 12,3600 11,4100 19,7200 5,5800

GDP
(tỷ USD)

Việt Nam 212,4691 205,2762 269,5432 155,8200
Hoa Kỳ 18875,7200 18715,0000 21433,2000 16197,0000
Trung Quốc 11875,3700 11233,2800 15520,0000 8532,2300
EU 14945,6800 15167,0000 15965,0300 13545,0800
Nhật Bản 5052,6100 4954,8070 6203,2130 4389,4760
Hàn Quốc 1525,0940 1500,1120 1724,8460 1278,4280

Dân số
(triệu người)

Việt Nam 93,6138 93,6387 97,3386 89,8025
Hoa Kỳ 322,5130 322,9413 331,0027 313,8310
Trung Quốc 1382,0440 1378,6650 1439,3240 1350,6950
EU 445,0667 445,4877 447,7062 441,3959
Nhật Bản 126,9491 126,9945 127,6290 126,2649
Hàn Quốc 51,1239 51,2178 51,8290 50,1999

Tỷ giá hối 
đoái

USD/VND 22294,000 22700,0000 23190,0000 20820,0000
CNY/VND 3394,9380 3443,0000 3496,05 3245,0000
EUR/VND 26417,44 26398,0000 28663,0000 23781,0000
JPY/VND 204,8956 201,0000 240,1700 178,1800
KRW/VND 19,3133 19,3000 20,5700 17,7500

CPI Việt Nam 33,1111 33,0000 37,0000 31,0000

Kết quả bảng 2 cho thấy, Hoa Kỳ và EU là hai thị trường có trị giá 
xuất khẩu trung bình cả giai đoạn cao nhất, Hàn Quốc là thị trường có 
giá trị xuất khẩu thấp nhất trong 5 thị trường chính. Hầu hết các quốc 
gia đều có GDP tăng trong cả giai đoạn 2012-2020, đặc biệt là Trung 
Quốc có GDP tăng đều qua các năm. Về dân số, Trung Quốc vẫn là thị 
trường đông dân nhất với trung bình 1,382 tỷ người. Tỷ giá hối đoái 
giữa các đồng tiền so với VND có giá trị cao nhất là EUR và USD, 
tiếp đến là CNY, JPY và KRW.

CPI của Việt Nam đang được cải thiện dần qua các năm và có mức 
điểm cao nhất là 37 điểm vào năm 2019. Tuy nhiên, nhìn chung cả giai 
đoạn 2012-2020, Việt Nam chưa đạt được mức độ trong sạch cao khi 
chỉ số CPI vẫn chưa vượt qua 40 điểm. 

Kiểm định tính dừng của các chuỗi dữ liệu
Nghiên cứu sử dụng phương pháp kiểm định LLC được đề xuất 

bởi A. Levin và cs (2002) [20] để kiểm định nghiệm đơn vị cho dữ 
liệu dạng bảng. Kết quả kiểm định được trình bày chi tiết ở bảng 3. 
Trong bảng 3, vì tất cả các p-value tương ứng với các trị thống kê t 
đều có giá trị xấp xỉ 0 nên các chuỗi đều dừng ở dữ liệu gốc ở mức ý 
nghĩa 1%, trừ chuỗi ln POPIM dừng ở sai phân bậc hai.

Bảng 3. Kết quả kiểm định tính dừng.

Biến nghiên cứu
Kiểm định LLC
Giá trị kiểm định t Giá trị xác suất p

ln EXPORT -18,7928 0,0000
ln GDPEX -3,6941 0,0001
ln GDPIM -62,0732 0,0000
ln POPEX -11,6184 0,0000
d2 (ln POPIM) -3,4549 0,0003
ln EXCHANGE -14,1163 0,0000
CORRUPTION -3,5703 0,0002

Kết quả ước lượng mô hình hồi quy gộp
Bảng 4. Kết quả ước lượng mô hình hồi quy gộp (Pooled OLS).

Pooled OLS
Hằng số -37,1744 ln EXCHANGEit 0,1490**
In GDPEXt 0,5603 CORRUPTIONt 0,0003

In GDPIMit 0,4320*** EAEU 0,0654

In POPEXt 7,6535 BORDER 0,6838**

In POPIMit -0,4645** NCOV -0,0584
Độ phù hợp R2 0,945665 (p-value=0,0000)

Chú thích: *** và ** là có ý nghĩa thống kê tại các mức ý nghĩa 1 và 5%.

Kết quả ước lượng mô hình hồi quy gộp được cho trong bảng 4 
chứng tỏ mô hình ước lượng phù hợp ở mọi mức ý nghĩa do giá trị 
p-value (ứng với bài toán kiểm định ý nghĩa thống kê của mô hình) 
bằng 0. Ngoài ra, vì giá trị R2 của mô hình bằng 0,9457 nên các biến 
độc lập giải thích được khoảng 95% cho tổng biến thiên của biến xuất 
khẩu. Tuy nhiên, tham số hồi quy của các biến lnGDPEXt , lnPOPEXt ,
CORRUPTIONt và 2 biến giả EAEU, NCOV lại không có ý nghĩa 
thống kê.

Từ phân tích trên cho thấy, mô hình gộp có độ phù hợp rất cao nhưng 
hầu hết các hệ số hồi quy đều không có ý nghĩa thống kê chứng tỏ có thể 
có hiện tượng đa cộng tuyến trong mô hình. Thật vậy, bằng chứng từ ma 
trận hệ số tương quan trong bảng 5 cho thấy có rất nhiều biến trong mô 
hình có tương quan rất cao với nhau - nguyên nhân gây ra đa cộng tuyến.
Bảng 5. Ma trận hệ số tương quan giữa các biến quan sát.

ln EXPORT ln GDPEX ln POPEX ln GDPIM ln POPIM ln EXCHANGE CORRUPTION
ln EXPORT 1,0000 0,5891 0,5887 0,7989 0,5524 0,7593 0,5273
ln GDPEX 0,5891 1,0000 0,9961 0,0751 0,0080 0,0052 0,8778
ln POPEX 0,5887 0,9961 1,0000 0,0738 0,0081 0,0054 0,8836
ln GDPIM 0,7989 0,0751 0,0738 1,0000 0,8086 0,9715 0,0673
ln POPIM 0,5524 0,0080 0,0081 0,8086 1,0000 0,7652 0,0070
ln EXCHANGE 0,7593 0,0052 0,0054 0,9715 0,7652 1,0000 0,0063
CORRUPTION 0,5273 0,8778 0,8836 0,0673 0,0070 0,0063 1,0000

Vấn đề đa cộng tuyến gần như hoàn hảo giữa các biến giải thích 
trong mô hình làm cho việc ước lượng các mô hình hồi quy cho dữ 
liệu bảng như FEM và REM hầu như không thực hiện được. Để giải 
quyết vấn đề này, nhóm nghiên cứu đề xuất sử dụng kỹ thuật phân 
tích nhân tố để đo lường các nhân tố tiềm ẩn là cung (SUPPLY), cầu 
(DEMAND), động lực (MOTIVE)/rào cản (BARRIER).
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Kết quả phân tích nhân tố
Kỹ thuật phân tích nhân tố được phát triển đầu tiên bởi F.H. 

Spearman (1904) [21], sau đó nhanh chóng trở thành một trong 
những công cụ hàng đầu của phân tích dữ liệu trong nghiên cứu thực 
nghiệm ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Phân tích nhân tố khám phá là 
một kỹ thuật thống kê được sử dụng khi cần xử lý một số lượng lớn 
các biến độc lập có trong mô hình với ý tưởng chính là: Các biến 
độc lập có mối tương quan cao với nhau sẽ cùng xác định ra một 
biến tiềm ẩn (hay còn gọi là nhân tố tiềm ẩn). Dựa vào kỹ thuật 
này, tất cả các biến độc lập trong mô hình sẽ được nhóm lại thành 
các nhân tố tiềm ẩn. Dĩ nhiên, khi đó số lượng các biến tiềm ẩn sẽ 
được giảm đi rất nhiều cũng như không tồn tại mối tương quan giữa 
chúng, do đó giúp khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến [22]. Một 
trong các kỹ thuật phân tích nhân tố đáng tin cậy và thường được sử 
dụng là phân tích nhân tố khám phá bằng phương pháp Principal-
component Factor với quy tắc Kaiser-Guttman. 

Sử dụng phần mềm Stata, với kỹ thuật phân tích EFA như đã 
đề xuất thu được kết quả phân tích nhân tố khám phá ở bảng 6. 
Kêt quả bảng 6 cho thấy, tất cả 8 biến quan sát được phân thành 4 
nhân tố với tất cả các hệ số tải đều lớn hơn 0,5, đồng nghĩa 8 biến 
này đều đạt chất lượng từ tốt đến rất tốt, không tồn tại biến xấu. 
Trong đó, 4 nhân tố tiềm ẩn gồm: nhân tố SUPPLY gồm GDP và 
dân số nước xuất khẩu; nhân tố DEMAND gồm GDP và dân số nước 
nhập khẩu và hai nhân tố đo lường cho động lực/rào cản là MB1← 
(CORRUPTION, EAEU), và MB2←(lnEXCHANGE, BORDER). 
Bảng 6. Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA.

Các nhân tố
SUPPLY DEMAND MB1 MB2

ln GDPEX 0,9990 
ln POPEX 0,9990
ln GDPIM 0,9509
ln POPIM  0,9509
EAEU 0,9606
CORRUPTION 0,9606
ln EXCHANGE 0,7566
BORDER 0,7564

Bảng 7. Kết quả kiểm định sự phù hợp của phương pháp EFA.

Phép đo Kaiser-Meryer-Olkin (KMO) về sự phù hợp của việc lấy mẫu nhân tố cung (SUPPLY) 0,5

Kiểm định Bartlett về sự tương đồng 
giữa ma trận hệ số tương quan với ma 
trận đơn vị

Giá trị kiểm định χ2 205,955

Bậc tự do 1

Giá trị xác suất p 0,000

Phép đo KMO về sự phù hợp của việc lấy mẫu nhân tố cầu (DEMAND) 0,5

Kiểm định Bartlett về sự tương đồng 
giữa ma trận hệ số tương quan với 
ma trận đơn vị

Giá trị kiểm định χ2 45,076
Bậc tự do 1
Giá trị xác suất p 0,000

Kiểm định KMO về sự phù hợp của việc lấy mẫu nhân tố động lực và rào cản 
(MB1, MB2)

0,5

Kiểm định Bartlett về sự tương 
đồng giữa ma trận hệ số tương 
quan với ma trận đơn vị 

Giá trị kiểm định χ2 53,378

Bậc tự do 6

Giá trị xác suất p 0,000

Hơn nữa, dựa vào các kết quả kiểm định KMO và Bartlett được 
trình bày ở bảng 7, với các trị KMO đều lớn hơn hoặc bằng 0,5 và 
các trị thống kê kiểm định Bartlett có p-value xấp xỉ 0, có thể thấy 
việc thực hiện phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA là 
hoàn toàn phù hợp cho dữ liệu nghiên cứu thực tế này.

Kết quả ước lượng các mô hình hồi quy cho dữ liệu bảng với 
các biến tiềm ẩn

Tiếp tục tiến hành thủ tục cần thiết cho ước lượng các mô hình 
hồi quy với dữ liệu bảng là kiểm định nghiệm đơn vị LLC cho các 
chuỗi dữ liệu của các nhân tố: SUPPLY, DEMAND,MB1, MB2. Kết 
quả kiểm định LLC ở bảng 8 cho thấy, các chuỗi DEMAND, MB1 
và MB2 đều dừng ở mức ý nghĩa 1%, riêng chuỗi SUPPLY thì dừng 
ở mức ý nghĩa 5%.
Bảng 8. Kết quả kiểm định tính dừng của các nhân tố tiềm ẩn.

Biến nghiên cứu
Kiểm định LLC

Giá trị kiểm định t Giá trị xác suất p

SUPPLY -2,2774 0,0114

DEMAND -10,0054 0,0000

MB1 -3,0853 0,0010

MB2 -14,1163 0,0000

Bảng 9. Kết quả ước lượng mô hình FEM và REM với các biến 
tiềm ẩn.

FEM REM
Hằng số 3,0967*** 3,0999***
SUPPLY 0,1062*** 0,1400***
DEMAND 1,2383*** 0,4650***
MB1 0,0258 0,0224
MB2 -1,6705 -0,3363***
NCOV -0,0174 -0,0469

Độ phù hợp  R2 0,9697
(p-value=0,0000)

0,9034
(p-value=0,0000)

Chú thích: ***: có ý nghĩa thống kê tại mức 1%.

Tiến hành hồi quy mô hình dữ liệu bảng (FEM, REM) với biến 
phụ thuộc là lnEXPORT và biến độc lập là SUPPLY, DEMAND, 
MB1, MB2 cùng biến giả NCOV. Kết quả bảng 9 cho thấy, cả 2 mô 
hình đều phù hợp để giải thích cho sự biến động của giá trị xuất 
khẩu do các R2 đều có giá trị lớn hơn 0,9 và các trị p-value trong 
kiểm định độ phù hợp của mô hình đều có giá trị xấp xỉ 0. 

Hơn nữa, bảng 9 cũng cho thấy trong mô hình tác động cố định 
FEM, chỉ có các tham số hồi quy của nhân tố cung - SUPPLY và 
nhân tố cầu - DEMAND có ý nghĩa thống kê ở mức 1%. Đối với mô 
hình tác động ngẫu nhiên REM, có thêm tham số của biến MB2 có ý 
nghĩa thống kê còn các tham số hồi quy của MB1 và biến giả NCOV 
vẫn không có ý nghĩa thống kê.

Thực hiện kiểm định Hausman để lựa chọn tiếp cận bằng mô 
hình FEM hay mô hình REM. Kết quả trong bảng 10 cho thấy, với 
p-value=0,8072>>0,1, giả thuyết H0 được chấp nhận, hay mô hình 
REM là mô hình được khuyến khích sử dụng.
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Bảng 10. Kết quả kiểm định Hausman test.

Kiểm định Hausman

Giả thuyết H0 Sự khác biệt giữa các hệ số không có tính hệ thống

Giá trị xác suất p 0,8072

Kiểm định tính ổn định của mô hình ước lượng
Thực hiện kiểm định Jarque-Bera để kiểm tra phần dư tuân theo 

quy luật phân phối chuẩn. Với giá trị p-value=0,3769>>0,1 được 
cho trong hình 1, cho thấy giả thuyết H0 được chấp nhận, tức phần 
dư ước lượng xấp xỉ phân phối chuẩn.

Chuỗi dữ liệu: chuỗi phần dư đã chuẩn hóa
Mẫu: 2012-2020
Số quan sát: 45

Trung bình 2,54*10-16

Trung vị 0,0427
Giá trị lớn nhất 0,3821
Giá trị nhỏ nhất -0,4413
Độ lệch chuẩn 0,1854
Hệ số lệch -0,4855
Hệ số nhọn 2,6874
Giá trị kiểm định Jarque-Bera 1,9515
Giá trị xác suất p 0,3769

Hình 1. Kết quả kiểm định phân phối chuẩn cho chuỗi phần 
dư của mô hình.

Để kiểm tra hiện tượng phương sai sai số thay đổi trong mô 
hình ước lượng, thực hiện mô hình hồi quy phụ với biến phụ thuộc 
là phần dư bình phương (E2) và biến độc lập lần lượt là SUPPLY, 
SUPPLY2, DEMAND, DEMAND2. Từ bảng 11 cho thấy, phần dư 
bình phương có biến động và sự biến động này phụ thuộc vào các 
biến độc lập trong mô hình gốc do các hệ số đều có ý nghĩa thống 
kê ở mức 1%.

Để kiểm tra hiện tượng tự tương quan, thực hiện ước lượng mô 
hình phụ là hồi quy phần dư (E) theo độ trễ bằng 1 của nó là E(-1). 
Kết quả ước lượng trong bảng 12 cho thấy tham số hồi quy của biến 
trễ bậc 1 có ý nghĩa thống kê ở mức 1%, kết luận mô hình gốc có sự 
tương quan bậc một.
Bảng 11. Kết quả ước lượng mô hình hồi quy phụ nhằm kiểm 
định hiện tượng phương sai sai số thay đổi.

Mô hình hồi quy phụ
Hằng số 0,0544*** DEMAND 0,0013***
SUPPLY 0,0118*** DEMAND2 0,0017***
SUPPLY2 0,4402 Độ phù hợp R2 0,4400 (p-value=0,0001)

Chú thích: ***: có ý nghĩa thống kê ở mức 1%.

Bảng 12. Kết quả ước lượng mô hình hồi quy phụ nhằm kiểm 
định hiện tượng tự tương quan.

Mô hình hồi quy phụ
Hằng số -0,0019
E (-1) 1,0193***
Độ phù hợp R2 0,7532 (p-value=0,0000)

Chú thích: ***: có ý nghĩa thống kê ở mức 1%.

Kết quả hiệu chỉnh mô hình
Nhằm khắc phục các vi phạm giả thuyết đã phát hiện là phương 

sai sai số thay đổi và tự tương quan, tiến hành hồi quy lại mô hình 
REM bằng cách hồi quy với trọng số là sai số chuẩn hóa theo phương 
pháp White Cross-section. Kết quả mô hình hoàn chỉnh sau cùng được 
thể hiện ở bảng 13.
Bảng 13. Kết quả ước lượng của mô hình đã hiệu chỉnh các vi 
phạm giả thuyết OLS.

REM
Hằng số 3,0999*** MB1 0,0224**
SUPPLY 0,1400*** MB2 -0,3363***
DEMAND 0,4650*** NCOV -0,0469**
Độ phù hợp R2 0,9034 (p-value=0,0000)

Chú thích: *** và ** tương ứng có ý nghĩa thống kê ở mức 1 và 5%.

Kết quả sau khi thực hiện ước lượng theo phương pháp GLS 
của mô hình trong bảng 13 cho thấy, hệ số của các nhân tố SUPPLY, 
DEMAND, MB2 có ý nghĩa thống kê ở mức 1%, hệ số của nhân tố MB1 
cùng biến giả NCOV có ý nghĩa thống kê ở mức 5%. Mô hình phù hợp 
và giải thích được hơn 90% biến động giá trị xuất khẩu của Việt Nam 
giai đoạn 2012-2020. Trong đó, các nhân tố SUPPLY, DEMAND có tác 
động cùng chiều với xuất khẩu, hai nhân tố động lực/rào cản gồm một 
nhân tố có tác động tích cực đến xuất khẩu là MB1, gọi là biến động lực - 
MOTIVE và một nhân tố có tác động tiêu cực đến xuất khẩu là MB2, gọi 
là biến rào cản - BARRIER và dịch bệnh Covid-19 có tác động ngược 
chiều tức làm giảm giá trị xuất khẩu trong năm 2020.

Khi đó, mô hình hồi quy ước lượng được viết lại dưới dạng sau:
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Chú thích: *** và ** tương ứng có ý nghĩa thống kê tại các mức 1 và 5%. 

Kết quả sau khi thực hiện ước lượng theo phương pháp GLS của mô hình trong 

bảng 13 cho thấy, hệ số của các nhân tố 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆, 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝐷𝐷𝐵𝐵2 có ý nghĩa thống kê 

ở mức 1%, hệ số của nhân tố 𝐷𝐷𝐵𝐵1 cùng biến giả 𝐷𝐷𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 có ý nghĩa thống kê ở mức 

5%. Mô hình phù hợp và giải thích được hơn 90% biến động giá trị xuất khẩu của Việt 

Nam giai đoạn 2012-2020. Trong đó, các nhân tố 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆, 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 có tác động 

cùng chiều với xuất khẩu, hai nhân tố động lực/rào cản gồm một nhân tố có tác động 

tích cực đến xuất khẩu là 𝐷𝐷𝐵𝐵1, gọi là biến Động lực - 𝐷𝐷𝑁𝑁𝑀𝑀𝑀𝑀𝑁𝑁𝐷𝐷 và một nhân tố có tác 

động tiêu cực đến xuất khẩu là 𝐷𝐷𝐵𝐵2, gọi là biến rào cản - 𝐵𝐵𝐷𝐷𝐵𝐵𝐵𝐵𝑀𝑀𝐷𝐷𝐵𝐵 và dịch bệnh 

Covid-19 có tác động ngược chiều tức làm giảm giá trị xuất khẩu trong năm 2020. 

Khi đó, mô hình hồi quy ước lượng được viết lại dưới dạng sau: 
·ln 3, 0999 0,14 0, 465

0, 0224 0, 3363 0, 0469
EXPORT SUPPLY DEMAND

MOT IVE BARRIER NCOV
= + × + ×
+ × - × - ×

 

Như vậy, bằng cách kết hợp kỹ thuật phân tích nhân tố khám phá EFA với các 

hiệu chỉnh cần thiết, mô hình hồi quy cho dữ liệu bảng đã đảm bảo tính ổn định đồng 

thời khắc phục được các hạn chế trong mô hình hồi quy Pooled OLS do có quá nhiều 

biến giải thích có tương quan cao trong mô hình. Do đó, trong bối cảnh dữ liệu ngày 

càng phức tạp làm cho số lượng của các biến độc lập thật sự có ảnh hưởng đến một 

biến phụ thuộc ngày càng gia tăng nhanh chóng, việc áp dụng kỹ thuật phân tích nhân 

tố vào các mô hình hồi quy theo phương pháp OLS có thể xem là một phương pháp 

thật sự mang lại hiệu quả. 

Kết luận 

Khác với kỳ vọng ban đầu cho rằng biến tỷ giá hối đoái (𝐷𝐷𝐸𝐸𝑁𝑁𝐸𝐸𝐷𝐷𝐷𝐷𝐸𝐸𝐷𝐷) có tác 

động dương lên xuất khẩu, kết quả nghiên cứu lại cho thấy biến này nằm trong nhóm 

nhân tố rào cản đối với xuất khẩu của Việt Nam trong giai đoạn 2012-2020. Dựa vào 

kết quả nghiên cứu, có thể kết luận là trong giai đoạn 2012-2020, giá trị xuất khẩu 

bằng ngoại tệ (tỷ USD) của Việt Nam là không co giãn theo tỷ giá, nghĩa là tốc độ tăng 

khối lượng xuất khẩu thấp hơn tỷ lệ tăng tỷ giá. 

Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy biến Chung biên giới với giá trị 

bằng 1 cho Trung Quốc bằng 0 cho 4 quốc gia khác cũng có hệ số là một số âm. Nghĩa 

là, trong giai đoạn này, giá trị xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc từ Việt Nam nhỏ 

hơn giá trị xuất khẩu sang bốn thị trường còn lại. Điều này có thể xuất phát từ việc, 
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Chú thích: *** và ** tương ứng có ý nghĩa thống kê tại các mức 1 và 5%. 

Kết quả sau khi thực hiện ước lượng theo phương pháp GLS của mô hình trong 

bảng 13 cho thấy, hệ số của các nhân tố 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆, 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝐷𝐷𝐵𝐵2 có ý nghĩa thống kê 

ở mức 1%, hệ số của nhân tố 𝐷𝐷𝐵𝐵1 cùng biến giả 𝐷𝐷𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 có ý nghĩa thống kê ở mức 

5%. Mô hình phù hợp và giải thích được hơn 90% biến động giá trị xuất khẩu của Việt 

Nam giai đoạn 2012-2020. Trong đó, các nhân tố 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆, 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 có tác động 

cùng chiều với xuất khẩu, hai nhân tố động lực/rào cản gồm một nhân tố có tác động 

tích cực đến xuất khẩu là 𝐷𝐷𝐵𝐵1, gọi là biến Động lực - 𝐷𝐷𝑁𝑁𝑀𝑀𝑀𝑀𝑁𝑁𝐷𝐷 và một nhân tố có tác 

động tiêu cực đến xuất khẩu là 𝐷𝐷𝐵𝐵2, gọi là biến rào cản - 𝐵𝐵𝐷𝐷𝐵𝐵𝐵𝐵𝑀𝑀𝐷𝐷𝐵𝐵 và dịch bệnh 

Covid-19 có tác động ngược chiều tức làm giảm giá trị xuất khẩu trong năm 2020. 

Khi đó, mô hình hồi quy ước lượng được viết lại dưới dạng sau: 
·ln 3, 0999 0,14 0, 465

0, 0224 0, 3363 0, 0469
EXPORT SUPPLY DEMAND

MOT IVE BARRIER NCOV
= + × + ×
+ × - × - ×

 

Như vậy, bằng cách kết hợp kỹ thuật phân tích nhân tố khám phá EFA với các 

hiệu chỉnh cần thiết, mô hình hồi quy cho dữ liệu bảng đã đảm bảo tính ổn định đồng 

thời khắc phục được các hạn chế trong mô hình hồi quy Pooled OLS do có quá nhiều 

biến giải thích có tương quan cao trong mô hình. Do đó, trong bối cảnh dữ liệu ngày 

càng phức tạp làm cho số lượng của các biến độc lập thật sự có ảnh hưởng đến một 

biến phụ thuộc ngày càng gia tăng nhanh chóng, việc áp dụng kỹ thuật phân tích nhân 

tố vào các mô hình hồi quy theo phương pháp OLS có thể xem là một phương pháp 

thật sự mang lại hiệu quả. 

Kết luận 

Khác với kỳ vọng ban đầu cho rằng biến tỷ giá hối đoái (𝐷𝐷𝐸𝐸𝑁𝑁𝐸𝐸𝐷𝐷𝐷𝐷𝐸𝐸𝐷𝐷) có tác 

động dương lên xuất khẩu, kết quả nghiên cứu lại cho thấy biến này nằm trong nhóm 

nhân tố rào cản đối với xuất khẩu của Việt Nam trong giai đoạn 2012-2020. Dựa vào 

kết quả nghiên cứu, có thể kết luận là trong giai đoạn 2012-2020, giá trị xuất khẩu 

bằng ngoại tệ (tỷ USD) của Việt Nam là không co giãn theo tỷ giá, nghĩa là tốc độ tăng 

khối lượng xuất khẩu thấp hơn tỷ lệ tăng tỷ giá. 

Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy biến Chung biên giới với giá trị 

bằng 1 cho Trung Quốc bằng 0 cho 4 quốc gia khác cũng có hệ số là một số âm. Nghĩa 

là, trong giai đoạn này, giá trị xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc từ Việt Nam nhỏ 

hơn giá trị xuất khẩu sang bốn thị trường còn lại. Điều này có thể xuất phát từ việc, 

Formatted: Vietnamese

Formatted: Vietnamese

Formatted: Vietnamese

Formatted: Vietnamese

Formatted: Vietnamese

Formatted: Vietnamese

Formatted: Vietnamese

Formatted: Vietnamese

Formatted: Vietnamese

Formatted: Vietnamese

Formatted: Vietnamese

16 
 

Chú thích: *** và ** tương ứng có ý nghĩa thống kê tại các mức 1 và 5%. 

Kết quả sau khi thực hiện ước lượng theo phương pháp GLS của mô hình trong 

bảng 13 cho thấy, hệ số của các nhân tố 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆, 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷,𝐷𝐷𝐵𝐵2 có ý nghĩa thống kê 

ở mức 1%, hệ số của nhân tố 𝐷𝐷𝐵𝐵1 cùng biến giả 𝐷𝐷𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 có ý nghĩa thống kê ở mức 

5%. Mô hình phù hợp và giải thích được hơn 90% biến động giá trị xuất khẩu của Việt 

Nam giai đoạn 2012-2020. Trong đó, các nhân tố 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆, 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 có tác động 

cùng chiều với xuất khẩu, hai nhân tố động lực/rào cản gồm một nhân tố có tác động 

tích cực đến xuất khẩu là 𝐷𝐷𝐵𝐵1, gọi là biến Động lực - 𝐷𝐷𝑁𝑁𝑀𝑀𝑀𝑀𝑁𝑁𝐷𝐷 và một nhân tố có tác 

động tiêu cực đến xuất khẩu là 𝐷𝐷𝐵𝐵2, gọi là biến rào cản - 𝐵𝐵𝐷𝐷𝐵𝐵𝐵𝐵𝑀𝑀𝐷𝐷𝐵𝐵 và dịch bệnh 

Covid-19 có tác động ngược chiều tức làm giảm giá trị xuất khẩu trong năm 2020. 

Khi đó, mô hình hồi quy ước lượng được viết lại dưới dạng sau: 
·ln 3, 0999 0,14 0, 465

0, 0224 0, 3363 0, 0469
EXPORT SUPPLY DEMAND

MOT IVE BARRIER NCOV
= + × + ×
+ × - × - ×

 

Như vậy, bằng cách kết hợp kỹ thuật phân tích nhân tố khám phá EFA với các 

hiệu chỉnh cần thiết, mô hình hồi quy cho dữ liệu bảng đã đảm bảo tính ổn định đồng 

thời khắc phục được các hạn chế trong mô hình hồi quy Pooled OLS do có quá nhiều 

biến giải thích có tương quan cao trong mô hình. Do đó, trong bối cảnh dữ liệu ngày 

càng phức tạp làm cho số lượng của các biến độc lập thật sự có ảnh hưởng đến một 

biến phụ thuộc ngày càng gia tăng nhanh chóng, việc áp dụng kỹ thuật phân tích nhân 

tố vào các mô hình hồi quy theo phương pháp OLS có thể xem là một phương pháp 

thật sự mang lại hiệu quả. 

Kết luận 

Khác với kỳ vọng ban đầu cho rằng biến tỷ giá hối đoái (𝐷𝐷𝐸𝐸𝑁𝑁𝐸𝐸𝐷𝐷𝐷𝐷𝐸𝐸𝐷𝐷) có tác 

động dương lên xuất khẩu, kết quả nghiên cứu lại cho thấy biến này nằm trong nhóm 

nhân tố rào cản đối với xuất khẩu của Việt Nam trong giai đoạn 2012-2020. Dựa vào 

kết quả nghiên cứu, có thể kết luận là trong giai đoạn 2012-2020, giá trị xuất khẩu 

bằng ngoại tệ (tỷ USD) của Việt Nam là không co giãn theo tỷ giá, nghĩa là tốc độ tăng 

khối lượng xuất khẩu thấp hơn tỷ lệ tăng tỷ giá. 

Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy biến Chung biên giới với giá trị 

bằng 1 cho Trung Quốc bằng 0 cho 4 quốc gia khác cũng có hệ số là một số âm. Nghĩa 

là, trong giai đoạn này, giá trị xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc từ Việt Nam nhỏ 

hơn giá trị xuất khẩu sang bốn thị trường còn lại. Điều này có thể xuất phát từ việc, 
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Như vậy, bằng cách kết hợp kỹ thuật phân tích nhân tố khám phá 
EFA với các hiệu chỉnh cần thiết, mô hình hồi quy cho dữ liệu bảng đã 
đảm bảo tính ổn định, đồng thời khắc phục được các hạn chế trong mô 
hình hồi quy Pooled OLS do có quá nhiều biến giải thích có tương quan 
cao trong mô hình. Do đó, trong bối cảnh dữ liệu ngày càng phức tạp 
làm cho số lượng của các biến độc lập thật sự có ảnh hưởng đến một 
biến phụ thuộc ngày càng gia tăng nhanh chóng, việc áp dụng kỹ thuật 
phân tích nhân tố khám phá vào các mô hình hồi quy theo phương pháp 
OLS có thể xem là một phương pháp thật sự mang lại hiệu quả.

Kết luận
Khác với kỳ vọng ban đầu cho rằng biến tỷ giá hối đoái 

(EXCHANGE) có tác động dương lên xuất khẩu, kết quả nghiên cứu 
lại cho thấy biến này nằm trong nhóm nhân tố rào cản đối với xuất 
khẩu của Việt Nam trong giai đoạn 2012-2020. Dựa vào kết quả nghiên 
cứu, có thể kết luận là trong giai đoạn 2012-2020, giá trị xuất khẩu 
bằng ngoại tệ (tỷ USD) của Việt Nam là không co giãn theo tỷ giá, 
nghĩa là tốc độ tăng khối lượng xuất khẩu thấp hơn tỷ lệ tăng tỷ giá.

Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy biến Chung biên 
giới với giá trị bằng 1 cho Trung Quốc bằng 0 cho 4 quốc gia khác cũng 
có hệ số là một số âm. Nghĩa là, trong giai đoạn này, giá trị xuất khẩu 
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hàng hóa sang Trung Quốc từ Việt Nam nhỏ hơn giá trị xuất khẩu sang 
bốn thị trường còn lại. Điều này có thể xuất phát từ việc Việt Nam đang 
từng bước thực hiện chính sách nâng cao chất lượng sản phẩm, tiến đến 
đáp ứng các quy định, tiêu chuẩn hàng hóa chung trên thị trường quốc 
tế. Do đó, lượng sản phẩm từ Việt Nam ngày càng được phân phối đến 
nhiều nơi hơn trên thế giới.

Kỳ vọng ban đầu là biến dịch bệnh Covid-19 mang dấu âm nhằm 
phản ánh đại dịch đã làm gián đoạn mọi mặt của nền kinh tế. Kết quả 
nghiên cứu của mô hình với biến giả NCOV nhận giá trị bằng 1 vào năm 
2020 cũng có hệ số mang dấu âm cho thấy đại dịch đã làm giá trị xuất 
khẩu giảm. Kết quả này có vẻ trái ngược với tình hình thực tế về ảnh 
hưởng của dịch bệnh đến hoạt động xuất khẩu của nước ta trong năm 
2020. Tuy nhiên, trong mô hình ước lượng thu được, hệ số của biến này 
có độ lớn rất nhỏ so với hệ số của các nhân tố tiềm ẩn khác. Do đó, xét 
trên góc độ thực tế, sở dĩ mức độ tác động của Covid-19 không đáng 
kể, thậm chí không làm ảnh hưởng đến sự gia tăng nhanh chóng của 
hoạt động xuất khẩu trong năm 2020 là do các chính sách phòng chống 
dịch quyết liệt, kịp thời và hiệu quả của Đảng và Nhà nước với tư tưởng 
“chống dịch như chống giặc”. Từ đó, hạn chế tối đa ảnh hưởng của dịch 
bệnh lên xuất khẩu, đồng thời với đó là việc Chính phủ thực hiện các 
chính sách làm thay đổi theo hướng tích cực của các nhân tố MOTIVE 
và BARRIER, chẳng hạn như việc ký kết hiệp định thương mại tự do 
EVFTA. Ngoài ra, với hạn chế của nghiên cứu là phạm vi về thời gian 
phân tích chỉ đến năm 2020 (chỉ có quan sát cuối cùng vào năm 2020 
có NCOV=1) nên có thể chưa phản ánh toàn bộ tác động của dịch bệnh. 

Trong bối cảnh làn sóng dịch bệnh Covid-19 lần thứ tư vẫn còn đang 
tiếp diễn phức tạp cùng với sự xuất hiện của các biến chủng mới, vấn đề đứt 
gãy các chuỗi cung ứng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Để tăng cường 
hoạt động xuất khẩu của Việt Nam nhằm giúp khôi phục và phát triển 
kinh tế trong những năm tiếp theo, các giải pháp cần được tiến hành là:

Đối với nhân tố cung, cần đẩy mạnh nguồn lực chủ chốt là con 
người, cụ thể là lực lượng lao động, góp phần lớn vào tăng trưởng GDP. 
Trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0, người lao động cần có khả 
năng thích nghi liên tục, trau dồi các kỹ năng và tiếp cận cái mới trong 
nhiều bối cảnh khác nhau [18]. Bên cạnh đó, dưới tác động của dịch 
bệnh Covid-19, xu hướng tiếp cận và ứng dụng công nghệ càng trở nên 
rõ nét. Trước mắt, cần tập trung mở rộng và phát triển các cơ sở đào 
tạo nghề chất lượng cao. Đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển, nâng cao 
chất lượng cơ sở vật chất, thiết bị, đội ngũ giáo viên và chương trình 
dạy nghề theo hướng tiếp thu công nghệ mới, bắt kịp xu thế thời đại 
[23]. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần áp dụng kịp thời các hệ thống, 
máy móc và dây chuyền hiện đại, vì công nghệ luôn cập nhật liên tục.

Đối với nhân tố cầu, việc vắc-xin Covid-19 được triển khai tiêm rộng 
rãi và các quốc gia đang kích cầu tiêu dùng để dần mở cửa trở lại đã làm 
tăng nhu cầu đối với các sản phẩm xuất khẩu chủ đạo của Việt Nam như 
dệt may, da giày, đồ gỗ, điện tử. Sức cầu của thị trường thế giới hồi phục 
mạnh, trong đó, các nền kinh tế lớn có tốc độ phục hồi nhanh gây ra sự 
thiếu hụt, tạo sự gia tăng giá hàng hóa trên thị trường quốc tế. Giá xuất 
khẩu tăng góp phần thúc đẩy giá trị xuất khẩu gia tăng cao so với cùng 
kỳ năm trước [3]. Để thu hút người tiêu dùng cũng như đáp ứng các yêu 
cầu về chất lượng ở các thị trường nước ngoài, sản phẩm xuất khẩu của 
Việt Nam cần được chuẩn hóa theo khung quy định của từng ngành cụ 
thể nhằm khai thác lợi thế của thị trường toàn cầu.

Đối với nhân tố động lực/rào cản, tăng cường hợp tác với các quốc 
gia đối tác, giảm chi phí thuế quan thông qua các hiệp định thương mại là 
giải pháp đang và sẽ thực hiện để gia tăng giá trị xuất khẩu cho Việt Nam. 
Vận dụng và phát huy có hiệu quả ưu đãi của các Hiệp định CPTPP, 
EVFTA... Bên cạnh đó, để khắc phục những hạn chế cũng như khôi phục, 

cải thiện chỉ số cảm nhận tham nhũng, cần có những đóng góp tổng hợp 
từ nhiều lực lượng và các chính sách, biện pháp thực hiện trong dài hạn, 
đặc biệt là những chủ trương, giải pháp về phòng, chống tham nhũng 
trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của Đảng và 
Nhà nước.
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